	UBND HUYỆN NAM SÁCH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 170 /PGDĐT-THCS
V/v ra đề giới thiệu giao lưu Olympic học sinh lớp 8 năm học 2018-2019
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Nam Sách, ngày 01 tháng 3 năm 2019


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; nhằm xây dựng, bổ sung cho ngân hàng đề Olympic học sinh khối lớp 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THCS ra đề giới thiệu 8 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh với yêu cầu sau:


1. Số lượng đề: Mỗi trường THCS ra 8 đề (mỗi môn 01 đề); 

2. Thời gian làm bài: 120 phút. Không kể giao đề.


3. Số điểm: Thang điểm của đề là 10 điểm. Đáp án được tính chi tiết cho từng gói điểm từ 0,1đ - 0,25đ


4. Kiến thức trong đề: Bao gồm toàn bộ kiến thức và kỹ năng học sinh đã được học trong bộ môn cho đến thời điểm thi (hết ngày 20 tháng 03 của học kì II năm học 2018 - 2019). 


5. Hình thức đề: Tự luận (Trừ môn Tiếng Anh). 


6. Cấu trúc đề: 

6.1. Những yêu cầu chung:

Nội dung đề phải bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành, những kiến thức nâng cao phải được phát triển từ nội dung sách giáo khoa sao cho phù hợp mức độ kiến thức của một đề giao lưu học sinh giỏi.

6.2. Cấu trúc của đề: 
- Phù hợp đặc thù bộ môn.

- Theo phiếu yêu cầu phần phụ lục.
7. Yêu cầu đề ra đảm bảo các tính sau:

- Khoa học, chính xác, phải lập ma trận và lựa chọn các kiến thức và kỹ năng theo phần cấu trúc đề.


- Đảm bảo đánh giá, phân loại được năng lực và mức độ của học sinh theo từng loại: 50% dành cho học sinh khá, 30 đến 40% dành cho học sinh giỏi, 10 đến 20% dành cho học sinh xuất sắc. Học sinh dự thi phải làm được 5 điểm trở lên.


- Đề được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4. Đáp án được đánh riêng và đầy đủ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đã cho trong đề, cho biểu điểm đến điểm chi tiết từ 0,1đ - 0,25đ (Đề và đáp án đánh kiểu chữ: Times New Roman).
- Không sao chép đề đã dùng trong các kỳ thi của các huyện; các đề thi đã có trên internet...

- Mỗi đề kèm hướng dẫn chấm được soạn thảo trong 01 file. Đối với môn Tiếng Anh phần thi kỹ năng nghe, nội dung nghe được ghi riêng trong 01 file, định dạng âm thanh dang *.mp3 hoặc *.wav. Các file của đề tiếng Anh để chung vào 01 folder.

- Tên file của một đề được ghi như sau: Môn, người ra đề, tên trường. Ví dụ: Toán, Nguyễn Văn A, Nguyễn Trãi. 

- Hiệu trưởng giao trực tiếp cho giáo viên có năng lực chuyên môn tốt biên soạn đề theo đúng quy định, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giáo viên ra đề theo quy định, trực tiếp tập hợp các file đề và hướng dẫn chấm vào một thư mục ghi tên đơn vị trường; gửi đề, hướng dẫn chấm, danh sách giáo viên ra đề các môn (đã lưu chung vào một thư mục)
- Hiệu trưởng và giáo viên ra đề giới thiệu chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo về độ chính xác và tính bảo mật của đề.


8. Thời hạn nộp đề:


Đề và đáp án gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Phạm Văn Thịnh Phú, sau khi gửi điện lại cho đ/c Phú SĐT: 0983.160.674) trước ngày 23/03/2019 theo địa chỉ: phamphuch@gmail.com
Nhận được Công văn, Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc nảy sinh cần báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cấp THCS) để giải quyết.
	         Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.

	KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Trần Quyết Thắng


* Đề:

	PHÒNG GD&ĐT NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS……



	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC LỚP 8

MÔN: ……………………

Thời gian làm bài: 120 phút

(không kể thời gian giao đề)



Câu 1 (… điểm):


Câu 2 (… điểm):


……..

-------------------Hết--------------

* Hướng dẫn chấm:

	PHÒNG GD&ĐT NAM SÁCH

TRƯỜNG THCS……
	HƯỚNG DẪN CHẤM  
ĐỀ GIAO LƯU  OLYMPIC LỚP 8

MÔN: ……………………


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(… điểm)
	a) (… điểm)
	

	
	+………

+………
	… điểm


Phụ lục cấu trúc:

Môn: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Để đảm bảo chuẩn kiến thức,  đề ra gồm : 5 điểm đại số, 2 điểm số học và 3 điểm hình.
Câu 1 : (2 điểm)

· Thực hiện phép tính đa thức, phân thức.

· Biến đổi đồng nhất dùng hằng đẳng thức.

Câu 2 : (2 điểm)

· Đa thức.

· Phương trình.

Câu 3 : (2 điểm)

· Phương trình có nghiệm nguyên.

· Số nguyên tố, số chính phương.

Câu 4 : (3 điểm)

· Tứ giác, hình bình hành, thoi, chữ nhật, vuông.( 1-2 điểm)

· Định lí ta lét, tam giác đồng dạng. .( 1-2 điểm)

Câu 5 : (1 điểm) Chứng minh đẳng thức có diều kiện. max min dạng vừa phải.

Môn: Vật lý

Thời gian làm bài: 120 phút
	Câu
	Nội dung thi
	Mức độ cho HS
	Điểm

	1
	Bài tập chuyển động cơ học
	Khá 
	1.5

	2
	Bài tập lực đẩy ác si mét – sự nổi
	Khá 
	1.5

	3
	Bài tập lực đẩy ác si mét – sự nổi
	Khá + giỏi
	2

	4
	Bài tập chuyển động cơ học 
	Khá + giỏi
	1.5

	5
	Bài tập về bình thông nhau 
	Khá + giỏi
	1.5

	6
	Bài tập về công kết hợp lực đẩy ác si mét
	Giỏi + XS
	2


Môn Hoá học 
Thời gian làm bài: 120 phút
	Câu
	Ý
	Phạm vi kiến thức
	Điểm
	Dành cho HS

	1
	a
	- Xác định các chất phản ứng, viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi phản ứng hoặc xác định chất phản ứng qua hiện tượng hóa học. 

- Nêu hiện tượng và giải thích các hiện tượng hóa học.
	1,0
	Khá

	
	b
	- Lập các phương trình hóa học .
	1,0
	Khá, giỏi

	2
	a
	- Nhận biết, tách chất, điều chế.
	1,0
	Khá

	
	b
	- Bài tập về cấu tạo nguyên tử  
	1,0
	Khá

	3

	a
	- Bài tập liên quan đến vận dụng định luật bảo toàn khối lượng , bảo toàn nguyên tố, tỉ khối chất khí.
	1,0
	Khá, giỏi

	
	b
	- Bài tập liên quan thực tế sản xuất.
- Bài tập thực nghiệm có gắn nội dung thực hành.
	1,0
	Khá, giỏi

	4
	a
	- Bài tập về hỗn hợp chất phản ứng, tìm thành phần khối lượng các chất trong hỗn hợp hoặc chứng minh hỗn hợp phản ứng hết, dư...
	1,0
	Khá, giỏi

	
	b
	- Bài toán xác định tên nguyên tố hoặc xác định công thức hóa học của chất vô cơ.
	1,0
	Khá, giỏi

	5
	
	- Bài tập tổng hợp các chất vô cơ. Tính toán có biện luận ở mức độ cao.
	2,0
	Giỏi, xuất sắc


Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 120 phút
	STT
	Nôi dung
	Dạng câu hỏi
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Chương I - Khái quát về cơ thể người
	Lí thuyết
	1,0 điểm
	

	2
	Chương II - Vận động
	Lí thuyết
	1,5 điểm
	

	3
	Chương III - Tuần hoàn
	Lí thuyết
	1,5 điểm
	

	4
	Chương IV - Hô Hấp 

Chương V -  Tiêu hóa.
	Lí thuyết
	2,5 điểm
	

	5
	Chương VI - Trao đổi chất và năng lượng 

Chương VII - Bài tiết

 Chương VIII -  Da.
	Lí thuyết
	2,0 điểm
	

	6
	Chương  I X - Thần kinh và giác quan.
	Lí thuyết
	1,5 điểm
	


* Lưu ý: Đề ra theo hình thức tự luận gồm 6 câu theo thứ tự như bảng trên (Không có câu hỏi trắc nghiệm)

Môn: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút

	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Lí do

	1
	Viết bài văn nghị luận xã hội ngắn về một vấn đề gần gũi, thân thuộc với học sinh (phẩm chất, tính cách, tình cảm...)
	4 điểm
	Học sinh đã được học các phép lập luận giải thích, chứng minh ở lớp 7. Kì 2 lớp 8 cũng học Văn nghị luận. Nội dung này có trong đề thi HSG tỉnh.

	2
	Viết bài văn trình bày suy nghĩ, ý kiến về một vấn đề đặt ra trong một văn bản thuộc chương trình Ngữ văn 8 đến thời điểm thi (không có bài học thêm và tự học có hướng dẫn)
	6 điểm
	- Phát hiện học sinh có khả năng viết bài văn nghị luận văn học




Môn Lịch sử
Thời gian làm bài: 120 phút
	Câu
	Phạm vi kiến thức 
	Điểm
	Dạng câu hỏi

	Câu 1
	Lịch sử Thế giới: Chương III ( Châu Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918-1939), Chương IV Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945) 
	2,0
	Trình bày, phân tích, đánh giá. (Có thể: Trình bày, so sánh, nhận xét).

	Câu 2
	Lịch sử Việt Nam (1858-1884)
	2,0
	Trình bày, phân tích, đánh giá. (Có thể: Trình bày, so sánh, nhận xét).

	Câu 3
	Lịch sử Việt Nam: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	2,0
	Trình bày, phân tích, đánh giá.(Có thể: Trình bày, so sánh, nhận xét).

	Câu 4
	Lịch sử Việt Nam: Khởi nghĩa Yên Thế, Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
	2,0
	Trình bày, phân tích, đánh giá. (Có thể: Trình bày, so sánh, nhận xét).

	Câu 5
	Lịch sử Việt Nam: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội Việt Nam
	2,0
	Trình bày, phân tích, đánh giá. .(Có thể: Trình bày, so sánh, nhận xét).


- Yêu cầu về mức độ tư duy: 
+ Mức độ phân hóa kiến thức của đề phải rõ ràng: Kiểm tra được mức độ nhớ và hiểu kiến thức của học sinh (6 điểm) và mức độ biết phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện, hiện tượng lịch sử (4 điểm).

+ Trong mỗi câu hỏi của đề thi cần có những yêu cầu khác nhau (có trình bày, phân tích, đánh giá), từ dễ đến khó để đánh giá mức độ nhận thức của học sinh chính xác.              
Môn: Địa lý
Thời gian làm bài: 120 phút
	Câu
	Phạm vi kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Dạng câu hỏi
	Học sinh
	Điểm

	1
	Địa lí đại cương

(Lớp vỏ khí)
	Nhận biết, thông hiểu.
	- Trình bày phân tích, giải thích về khí quyển

- Vẽ hình các đai khí áp, các loại gió, các đới khí hậu.
	Khá
	2.0

	2+3+4
	Địa lí tự nhiên Việt Nam (Vị trí địa lí, vùng biển, địa hình, khí hậu)
	Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
	- Trình bày phân tích, giải thích.

- Vẽ và nhận xét biểu đồ.

- Kĩ năng làm việc với bảng số liệu, sơ đồ, tranh ảnh, bản đồ, lát cắt. 
	Khá, giỏi
	8.0


* Lưu ý: Học sinh sử dụng Át lát địa lí Việt Nam khi làm bài.

Môn Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 120 phút

	Kỹ năng/kiến thức kiểm tra
	Mục đích
	Các phần thi + dạng câu hỏi + Tỉ trọng điểm
	Nhiệm vụ bài thi

	Nghe

(20 đ)
	Kiểm tra các tiểu kỹ năng nghe khác nhau tương đương và nâng cao hơn so với bậc 2, ứng với 3 phần thi:
· Nghe hiểu nội dung bao quát.
· Nghe thông tin chi tiết.
-  Nghe hiểu các ý chính.
	Phần 1: (5 điểm) 5 câu hỏi trắc nghiệm với 3 lựa chọn/1 câu.
	Phần 1: Thí sinh nghe 5 đoạn hội thoại ngắn khác nhau 

	
	
	Phần 2:  (5 điểm) 5 câu hỏi loại điền từ/số vào biểu bảng, ghi chú, lời nhắn...(không quá ba từ /1 chỗ trống)
	Phần 2: Thí sinh nghe các đoạn hội thoại dài hơn, nhiều chi tiết hơn

	
	
	Phần 3: (5 điểm) 5 câu hỏi loại điền từ/số vào đoạn tóm tắt, miêu tả... ...(không quá ba từ /1 chỗ trống)
	Phần 3: Thí sinh nghe bài hướng dẫn, thông báo 

	
	
	Phần 4: (5 điểm) 5 câu hỏi trắc nghiệm với 4 lựa chọn/1 câu
	Phần 4: Thí sinh nghe 1 đoạn hội thoại/ đoạn văn...

	Ngữ pháp, từ vựng, chức năng ngôn ngữ

(20 đ)
	Kiểm tra ngữ pháp, từ vựng trong chương trình
	Thí sinh đọc các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu:

	
	
	Phần 1: (10 điểm) 10 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, trong đó có 5 câu hỏi về chức năng ngôn ngữ; 
	Phần 1: Chọn từ/cụm từ đúng trong số 4 phương án để hoàn thành câu;

	
	
	Phần 2: (5 điểm) 5 câu hỏi về từ loại:
	Phần 2: Cho dạng đúng của từ;  

	
	
	Phần 3: (5 điểm) 5 câu hỏi về xác định lỗi sai trong câu
	Phần 3: Xác định lỗi sai trong 4 phần gạch chân của câu. (không sửa)

	Đọc

(30 đ)
	Kiểm tra các tiểu kỹ năng đọc hiểu tương đương và nâng cao hơn so với bậc 2:
· Đọc hiểu nội dung bao quát.
· Đọc hiếu các ý chính.
-   Đọc lấy thông tin chi tiết.
	Thí sinh đọc các dạng văn bản khác nhau: quảng cáo, tờ rơi, thời gian biểu, thực đơn, thông báo, biển báo, hướng dẫn, thư điện tử, thư tín, câu chuyện ngắn, lý lịch, bài báo, bài văn...

	
	
	Phần 1: (5 điểm) 5 câu hỏi ghép cặp/ có thể có 3 lựa chọn.

	Phần 1: Ghép phần thông báo, quảng cáo ...với nội dung/ phương án phù hợp.

	
	
	Phần 2: (10 điểm) 10 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn,  
	Phần 2: Chọn từ/cụm từ đúng để điền vào các chỗ trống trong 1 đoạn văn có độ dài khoảng 150-250 từ;

	
	
	Phần 3: (15 điểm) 10 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn  
	Phần 3: Đọc câu chuyện, bài báo có độ dài khoảng 200-280 từ... và chọn câu trả lời đúng 

	Viết

(30 đ)
	Kiểm tra kỹ năng:
· Viết câu;
- Viết tương tác;

- Viết sản sinh.
	Phần 1:  (5 điểm) 5 câu viết lại theo cấu trúc khác. 
	Phần 1: Viết lại câu theo cấu trúc khác có nghĩa tương đương. 

	
	
	Phần 2: (10 điểm) Viết một lá thư điện tử/ thư thân mật/thư trang trọng/ tin nhắn... 
	Phần 2: Viết thư điện tử/thư thân mật/thư trang trọng/tin nhắn,... có độ dài 60- 80 từ.  

	
	
	Phần 3:  (15 điểm) Viết đoạn văn theo chủ đề.
	Phần 3: Viết đoạn văn theo chủ đề khoảng 140-160 từ về chủ đề mà cả hai chương trình (hệ 7 năm và 10 năm) có thể làm được


